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Ghi Danh Học Sinh và Thông Tin Nhân Khẩu Học 

0,2% Người Mỹ Da Đỏ/Người Bản 
Địa Alaska 
7,7% Người Châu Á 

48,5% Người Da Đen/Người Mỹ 
gốc Phi 

35,8% Người gốc La-tinh/Tây Ban 
Nha 

4,0% Đa Chủng Tộc/Khác 

0,1% Người Hawaii Bản Xứ/Người 
Đảo Thái Bình Dương 

3,7% Người Da Trắng 

1160 24,8 % 
Tổng Số Học Sinh Được Phục Vụ 

Hơn 10 Ngày Trong Năm 
% Học Sinh có Chương Trình 
Giáo Dục Cá Nhân Hóa (IEP) 

32,2 % 72,7 % 
% Người Học Tiếng Anh % Khó Khăn về Kinh Tế 

58,6 % 78,4 % 

Chuyên Cần của Học Sinh 

% Học Sinh Tham Gia Tối Thiểu 
95% Số Ngày Giảng Dạy 

% Học Sinh Tham Gia Tối Thiểu 
90% Số Ngày Giảng Dạy 

Mức Điểm Số 

Cấp Độ 3 
Kết Quả Học Tập 
Bằng hoặc Cao Hơn Mục Tiêu ở 

4 / 9 Chỉ Số Đủ Điều Kiện 44,0 % 

Cải Thiện 
 

Không Đủ Dữ Liệu cho Điểm Số 

Hiệu Suất Mục Tiêu (Tổng Học Sinh) 

MỤC TIÊU 4 | % số Học Sinh Lớp 11 Thông Thạo 
Căn Bản Các Môn Đại Số, Sinh Học và Văn Học 
 

Điểm Số: 33,5 % 

Cao hơn 1,8 điểm so với mục tiêu 2021-2022 

ĐÁP ỨNG không có dữ liệu năm trước 

MỤC TIÊU 5 | % Số Học Sinh Lớp 12 Hệ Giáo Dục Kỹ 
Thuật và Nghề Nghiệp (CTE) Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Ngành 
 

Điểm Số: 40,0 % 

Thấp hơn 20,0 điểm so với mục tiêu 2021-2022 

KHÔNG ĐÁP ỨNG không có dữ liệu năm trước 

Đáp Ứng Mục Tiêu 

Không Đáp Ứng Mục Tiêu 

Kết Quả Học Tập Cải Thiện Cấp 
Độ 

Người Mỹ Da Đỏ/Người Bản Địa Alaska 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Không Đủ Dữ 
Liệu cho Điểm 

Số 

Người Châu Á 

Người Da Đen/Người Mỹ gốc Phi 

Người gốc La-tinh/Tây Ban Nha 

Đa Chủng Tộc/Khác 

Người Hawaii Bản Xứ/Người Đảo Thái Bình Dương 

Người Da Trắng 

Người Học Tiếng Anh 

Học Sinh có IEP 

Khó Khăn về Kinh Tế 



 

Cao Đẳng/Đại Học & Nghề Nghiệp: Mỗi Học Sinh Tốt Nghiệp Sẵn Sàng Vào Đại 
Học/Cao Đẳng và Nghề Nghiệp 
Mục Tiêu 4 - Mức Độ Thông Thạo Nền Tảng 
Mã Trường Học | 5555 Tên Trường Học | Governor Josh Shapiro High School 

Mục Tiêu 4: Tỷ lệ phần trăm học sinh đạt mức thông thạo cả ba bài đánh giá cấp trung học phổ thông của tiểu bang (Đại Số, Văn Học và 
Sinh Học) vào cuối năm lớp 11 sẽ tăng từ 26,1% vào tháng 8 năm 2019 lên 52,0% vào tháng 8 năm 2026. 

% số Học Sinh Lớp 11 Thông Thạo Căn Bản Các Môn Đại Số, Sinh Học và Văn Học 

Tổng Học Sinh, 513 học sinh 

Điểm Số: 33,5 % 

Mục Tiêu 2021-2022: 31,7 % 
 

cao hơn 1,8 điểm so với mục tiêu 

Mục Tiêu 2025-2026: 52,0 % 
 

thấp hơn 18,5 điểm so với mục tiêu 

ĐÁP ỨNG không có dữ liệu năm trước 

Đáp Ứng Mục Tiêu 

Không Đáp Ứng Mục Tiêu 

Người Mỹ Da Đỏ/Người Bản Địa Alaska 

Không Đủ Mẫu 

Không Đủ Mẫu 

Người Hawaii Bản Xứ/Người Đảo Thái Bình Dương 

Người Châu Á, 175 học sinh 

Điểm Số: 56,0 % 
cao hơn 24,3 điểm so với mục tiêu 

ĐÁP ỨNG MỤC 
TIÊU 2026 

KHÔNG ĐÁP ỨNG 

KHÔNG ĐÁP ỨNG 

ĐÁP ỨNG 

KHÔNG ĐÁP ỨNG 

KHÔNG ĐÁP ỨNG 

KHÔNG ĐÁP ỨNG 

KHÔNG ĐÁP ỨNG 

không có dữ liệu năm trước 

không có dữ liệu năm trước 

không có dữ liệu năm trước 

không có dữ liệu năm trước 

không có dữ liệu năm trước 

không có dữ liệu năm trước 

không có dữ liệu năm trước 

không có dữ liệu năm trước 

Người Da Đen/Người Mỹ gốc Phi, 127 học sinh 

Điểm Số: 17,3 % 
thấp hơn 14,4 điểm so với mục tiêu 

Người gốc La-tinh/Tây Ban Nha, 101 học sinh 

Điểm Số: 18,8 % 
thấp hơn 12,9 điểm so với mục tiêu 

Đa Chủng Tộc/Khác, 36 học sinh 

Điểm Số: 38,9 % 
cao hơn 7,2 điểm so với mục tiêu 

Người Da Trắng, 73 học sinh 

Điểm Số: 26,0 % 
thấp hơn 5,7 điểm so với mục tiêu 

Người Học Tiếng Anh, 107 học sinh 

Điểm Số: 8,4 % 
thấp hơn 23,3 điểm so với mục tiêu 

Học Sinh có IEP, 39 học sinh 

Điểm Số: 5,1 % 
thấp hơn 26,6 điểm so với mục tiêu 

Khó Khăn về Kinh Tế, 332 học sinh 

Điểm Số: 26,5 % 
thấp hơn 5,2 điểm so với mục tiêu 



 

Cao Đẳng/Đại Học & Nghề Nghiệp: Mỗi Học Sinh Tốt Nghiệp Sẵn Sàng Vào Đại Học/Cao Đẳng và Nghề Nghiệp 

Đáp Ứng Mục Tiêu 

Không Đáp Ứng Mục Tiêu 

KHÔNG ĐÁP ỨNG không có dữ liệu năm trước 

Mục Tiêu 5 - Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật 
Mã Trường Học | 5555 Tên Trường Học | Governor Josh Shapiro High School 

Sẵn Sàng Tốt Nghiệp và Vào Cao Đẳng/Đại Học 

Mục Tiêu 5: Tỷ lệ phần trăm học sinh hệ Giáo Dục Nghề Nghiệp và 
Kỹ Thuật (CTE) vượt qua bài đánh giá năng lực dựa trên tiêu chuẩn 
ngành vào cuối năm lớp 12 sẽ tăng từ 54,5% vào tháng 8 năm 2019 
lên 80,0% vào tháng 8 năm 2026. 

% Số Học Sinh Lớp 12 Hệ CTE Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Ngành 

Tổng Học Sinh, 20 học sinh 

Điểm Số: 40,0 % 

Mục Tiêu 2021-2022: 60,0 % 
 

thấp hơn 20,0 điểm so với mục tiêu 

Mục Tiêu 2025-2026: 80,0 % 
 

thấp hơn 40,0 điểm so với mục tiêu 

Số Liệu Khóa Học AP, IB hoặc Ghi Danh Kép 

9,8 % 
 

% Số Học Sinh Đạt Tiêu 
Chuẩn trong Kỳ Thi AP, Kỳ 
Thi IB hoặc Khóa Học Ghi 
Danh Kép vào Cuối Năm 

Lớp 12 

15,2 % 
 

% Số Học Sinh Tham Gia 
nhưng Không Đáp Ứng 
Tiêu Chuẩn trong Kỳ Thi 
AP, Kỳ Thi IB hoặc Khóa 
Học Ghi Danh Kép vào 

Cuối Năm Lớp 12 

75,0 % 
 

% Số Học Sinh Không 
Tham Gia vào Kỳ Thi AP, 
Kỳ Thi IB hoặc Khóa Học 
Ghi Danh Kép vào Cuối 

Năm Lớp 12 

Các Số Liệu Chính Khác 

96,7 % 
 

Tỷ Lệ Đạt Kế Hoạch ở 
Lớp Chín 

39,2 % 
 

Trúng Tuyển Mùa Thu Lần 
Đầu 

69,7 % 
 

% Số Học Sinh Hoàn 
Thành FAFSA vào Cuối 

Năm Lớp 12 



 

Cao Đẳng/Đại Học & Nghề Nghiệp: Mỗi Học Sinh Tốt Nghiệp Sẵn Sàng Vào Đại 
Học/Cao Đẳng và Nghề Nghiệp 
Sẵn Sàng Tốt Nghiệp và Vào Cao Đẳng/Đại Học 
Mã Trường Học | 5555 Tên Trường Học | Governor Josh Shapiro High School 

Đáp Ứng Mục Tiêu 

Không Đáp Ứng Mục Tiêu 

KHÔNG ĐÁP ỨNG không có dữ liệu năm trước 

KHÔNG ĐÁP ỨNG không có dữ liệu năm trước 

KHÔNG ĐÁP ỨNG 

KHÔNG ĐÁP ỨNG 

KHÔNG ĐÁP ỨNG 

KHÔNG ĐÁP ỨNG 

không có dữ liệu năm trước 

không có dữ liệu năm trước 

không có dữ liệu năm trước 

không có dữ liệu năm trước 

Không Đủ Mẫu 

Không Đủ Mẫu 

Không Đủ Mẫu 

Không Đủ Mẫu 

Không Đủ Mẫu 

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Theo Nhóm Bốn Năm 

Tổng Học Sinh, 285 học sinh 

Điểm Số: 54,7 % 

Mục Tiêu 2021-2022: 87,7 % 
thấp hơn 33,0 điểm so với mục tiêu 

Mục Tiêu 2025-2026: 90,0 % 
thấp hơn 35,3 điểm so với mục tiêu 

Người Mỹ Da Đỏ/Người Bản Địa Alaska 

Người Châu Á 

Người Da Đen/Người Mỹ gốc Phi, 80 học sinh 

Điểm Số: 61,3 % 
thấp hơn 26,4 điểm so với mục tiêu 

Người gốc La-tinh/Tây Ban Nha, 199 học sinh 

Điểm Số: 51,8 % 
thấp hơn 35,9 điểm so với mục tiêu 

Đa Chủng Tộc/Khác 

Người Hawaii Bản Xứ/Người Đảo 
Thái Bình Dương 

Người Da Trắng 

Người Học Tiếng Anh, 96 học sinh 

Điểm Số: 53,1 % 
thấp hơn 34,6 điểm so với mục tiêu 

Học Sinh có IEP, 101 học sinh 

Điểm Số: 38,6 % 
thấp hơn 49,1 điểm so với mục tiêu 

Khó Khăn về Kinh Tế, 234 học sinh 

Điểm Số: 54,3 % 
thấp hơn 33,4 điểm so với mục tiêu 



 

Cao Đẳng/Đại Học & Nghề Nghiệp: Mỗi Học Sinh Tốt Nghiệp Sẵn Sàng Vào Đại 
Học/Cao Đẳng và Nghề Nghiệp 
Sẵn Sàng Tốt Nghiệp và Vào Cao Đẳng/Đại Học 
Mã Trường Học | 5555 Tên Trường Học | Governor Josh Shapiro High School 

Tỷ Lệ Bỏ Học Khi Theo Học Phổ Thông Tỷ Lệ Tiếp Tục Học Phổ Thông 

Tổng Học Sinh 
95/285 học sinh 

Tổng Học Sinh 
34/285 học sinh Điểm Số: 33,3 % Điểm Số: 11,9 % 

Người Mỹ Da Đỏ/Người Bản Địa 
Alaska 

Không Đủ Mẫu 

Người Da Đen/Người Mỹ gốc Phi 
23/80 học sinh 

Không Đủ Mẫu 

Không Đủ Mẫu 

Không Đủ Mẫu 

Không Đủ Mẫu 

Không Đủ Mẫu 

Không Đủ Mẫu 

Không Đủ Mẫu 

Không Đủ Mẫu 

Không Đủ Mẫu 

Điểm Số: 28,8 % 

Điểm Số: 35,2 % 

Điểm Số: 38,5 % 

Điểm Số: 41,6 % 

Điểm Số: 32,9 % 

Điểm Số: 10,0 % 

Điểm Số: 13,1 % 

Điểm Số: 8,3 % 

Điểm Số: 19,8 % 

Điểm Số: 12,8 % 

Người Châu Á 

Người Mỹ Da Đỏ/Người Bản Địa 
Alaska 

Người Châu Á 

Người Da Đen/Người Mỹ gốc Phi 
8/80 học sinh 

Người gốc La-tinh/Tây Ban Nha 
70/199 học sinh 

Người gốc La-tinh/Tây Ban Nha 
26/199 học sinh 

Đa Chủng Tộc/Khác Đa Chủng Tộc/Khác 

Người Hawaii Bản Xứ/Người Đảo Thái 
Bình Dương 

Người Hawaii Bản Xứ/Người Đảo Thái 
Bình Dương 

Người Da Trắng Người Da Trắng 

Người Học Tiếng Anh 
37/96 học sinh 

Người Học Tiếng Anh 
8/96 học sinh 

Học Sinh có IEP 
42/101 học sinh 

Học Sinh có IEP 
20/101 học sinh 

Khó Khăn về Kinh Tế 
77/234 học sinh 

Khó Khăn về Kinh Tế 
30/234 học sinh 



 

Môi Trường, Văn Hóa & Cơ Hội 
Chuẩn Mực 1 - Trường Học Thân Thiện và Hỗ Trợ 
Mã Trường Học | 5555 Tên Trường Học | Governor Josh Shapiro High School 

Đáp Ứng Mục Tiêu 

Không Đáp Ứng Mục Tiêu 

KHÔNG ĐÁP ỨNG không có dữ liệu năm trước 

không có dữ liệu năm trước ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU 
2026 

Chuẩn Mực 1: Mỗi trường học sẽ là một nơi an toàn, thân thiện và lành mạnh, nơi các học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng ta 
muốn đến và học tập mỗi ngày. Điều này có nghĩa là các trường học sẽ: 1) có môi trường an toàn và sạch sẽ; và 2) có không gian với môi 
trường hòa nhập giúp học sinh tiếp cận với nhiều nguồn hỗ trợ mạnh mẽ về mặt xã hội, cảm xúc và sức khỏe tâm thần. 

Điểm Số Môi Trường Học Đường Khảo Sát Môi Trường Học Đường 

Điểm Số: 7,7 

Mục Tiêu 2021-2022: 7,0 
cao hơn 0,7 điểm so với mục tiêu 

Mục Tiêu 2025-2026: 7,0 
cao hơn 0,7 điểm so với mục tiêu 

Điểm Số Giảng Dạy Học Đường Khảo Sát Giảng Dạy Học Đường 

Điểm Số: 6,2 

Mục Tiêu 2021-2022: 8,0 
thấp hơn 1,8 điểm so với mục tiêu 

Mục Tiêu 2025-2026: 8,0 
thấp hơn 1,8 điểm so với mục tiêu 

7,6/10 
Xếp Hạng Học Sinh 

9,2/10 
Xếp Hạng Phụ Huynh 

7,2/10 
Xếp Hạng Giáo Viên 

6,8/10 
Xếp Hạng Học Sinh 

6,2/10 
Xếp Hạng Phụ Huynh 

5,5/10 
Xếp Hạng Giáo Viên 

Có 

Trường Học có Ít Nhất 2 FTE Hỗ Trợ Sức 
Khỏe Tâm Thần/Hành Vi trên 500 Học Sinh 



 

Đáp Ứng Mục Tiêu 

Không Đáp Ứng Mục Tiêu 

KHÔNG ĐÁP ỨNG không có dữ liệu năm trước 

không có dữ liệu năm trước ĐÁP ỨNG 

Môi Trường, Văn Hóa & Cơ Hội 
Chuẩn Mực 1 - Trường Học Thân Thiện và Hỗ Trợ 
Mã Trường Học | 5555 Tên Trường Học | Governor Josh Shapiro High School 

Chuẩn Mực 1: Mỗi trường học sẽ là một nơi an toàn, thân thiện và lành mạnh, nơi các học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng ta 
muốn đến và học tập mỗi ngày. Điều này có nghĩa là các trường học sẽ: 1) có môi trường an toàn và sạch sẽ; và 2) có không gian với môi 
trường hòa nhập giúp học sinh tiếp cận với nhiều nguồn hỗ trợ mạnh mẽ về mặt xã hội, cảm xúc và sức khỏe tâm thần. 

% Số Học Sinh Tham Gia Tối Thiểu 95% Số Ngày Giảng Dạy % Số Học Sinh Chuyên Cần 

Tổng Học Sinh: 222 Học Sinh 

Điểm Số: 58,6 % 

Mục Tiêu 2021-2022: 52,9 % 
cao hơn 5,7 điểm so với mục tiêu 

Mục Tiêu 2025-2026: 60,0 % 
thấp hơn 1,4 điểm so với mục tiêu 

% Số Học Sinh Tham Gia Tối Thiểu 90% Số Ngày Giảng Dạy Chỉ Số Bổ Sung 

Tổng Học Sinh: 222 Học Sinh 

Điểm Số: 78,4 % 

Mục Tiêu 2021-2022: 82,3 % 
thấp hơn 3,9 điểm so với mục tiêu 

Mục Tiêu 2025-2026: 94,0 % 
thấp hơn 15,6 điểm so với mục tiêu 

Trên 95% Số Ngày Giảng Dạy 

90-95% Số Ngày Giảng Dạy 

85-90% Số Ngày Giảng Dạy 

80-85% Số Ngày Giảng Dạy 

Dưới 80% Số Ngày Giảng Dạy 

58,6 % 

19,8 % 

8,1 % 

5,4 % 

8,1 % 

56,6 % 84,3 % 

92,7 % 7,3 % 

Giữ Chân Giáo Viên Hàng Năm  % Số Giáo Viên Tham 
Gia Tối Thiểu 95% Số 

Ngày Làm Việc (Lũy kế) 

% Số Giáo Viên Nhận 
Được Xếp Hạng MMS 

Thông Thạo 

% Số Giáo Viên Nhận 
Được Xếp Hạng MMS Xuất 

Sắc 
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Đáp Ứng Mục Tiêu 

Không Đáp Ứng Mục Tiêu 

KHÔNG ĐÁP ỨNG không có dữ liệu năm trước 

Chuẩn Mực 2 - Trải Nghiệm Học Đường Phong 
Phú và Toàn Diện 

Chuẩn Mực 3 - Hợp Tác với Cha Mẹ/Thành 
Viên Gia Đình 

Mã Trường Học | 5555 Tên Trường Học | Governor Josh Shapiro High School 

Chuẩn Mực 2: Mỗi học sinh sẽ được hưởng một nền giáo dục toàn diện 
với các cơ hội tham gia ngoại khóa, bao gồm các hoạt động nghệ thuật 
và thể thao, được kết hợp vào trải nghiệm học đường. 

Chuẩn Mực 3: Mỗi bậc cha mẹ và người giám hộ sẽ được hoan nghênh 
và khuyến khích trở thành đối tác trong cộng đồng trường học của con 
em mình. 

% Số Học Sinh Tham Gia Hoạt Động Ngoại Khóa/Thể Thao Điểm Số Mối Quan Hệ Học Đường 

% Số Học Sinh Tham Gia 
Hoạt Động Ngoại 
Khóa/Thể Thao 

 
Không Có Dữ Liệu 

Điểm Số: 7,6 

Mục Tiêu 2021-2022: 8,0 
thấp hơn 0,4 điểm so với mục tiêu 

Chỉ Số Bổ Sung 

Có 
Nhà Trường Có Nhóm Cố Vấn Phụ 

Huynh/SAC 

Có 
Nhà Trường Có Nhóm Cố Vấn Phụ 

Huynh/SAC Họp Thường Xuyên 

4 
Số Cuộc Họp của Nhóm Cố Vấn Phụ 

Huynh/SAC 
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Chuẩn Mực 4 - Giải Quyết Hành Vi Phân Biệt Chủng Tộc 
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Đáp Ứng Mục Tiêu 

Không Đáp Ứng Mục Tiêu 

ĐÁP ỨNG MỤC 
TIÊU 2026 

không có dữ liệu năm trước 

Chuẩn Mực 4: Năng lực của học sinh sẽ không bị giới hạn bởi các hành vi phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống và cản trở thành tích 
của học sinh. 

Sự Bất Cân Xứng về Đình Chỉ Học % Số Học Sinh Không Bị Đình Chỉ Học 

% Ghi Danh (Tổng Số 
Ghi Danh) 

% Đình Chỉ Học Cho Mỗi 
Phân Nhóm Tổng Học Sinh: 222 Học Sinh 

Tổng Học Sinh (945) 

Người Mỹ Da Đỏ/Người 
Bản Địa Alaska  

Người Châu Á 

Người Da Đen / 
Người Mỹ gốc Phi 

Người gốc La-
tinh/Tây Ban Nha 

Đa Chủng Tộc/Khác 

Người Hawaii Bản 
Xứ/Người Đảo Thái Bình 
Dương 

Người Da Trắng 

Người Học Tiếng Anh 

Học Sinh có IEP 

Khó Khăn về Kinh Tế 

(2) 

(73) 

(458) 

(338) 

(38) 

(1) 

(35) 

(304) 

(234) 

(687) 

0,2 % 

7,7 % 

48,5 % 

35,8 % 

4,0 % 

0,1 % 

3,7 % 

32,2 % 

24,8 % 

72,7 % 

0,0 % 

1,0 % 

67,3 % 

26,2 % 

3,5 % 

0,0 % 

2,0 % 

10,9 % 

36,6 % 

85,6 % 

96,4 % 

Mục Tiêu 2021-2022: 95,0 % 
cao hơn 1,4 điểm so với mục tiêu 

Mục Tiêu 2025-2026: 95,0 % 
cao hơn 1,4 điểm so với mục tiêu 

Sự bất tương xứng trong các khóa học AP, IB và Ghi Danh Kép 

Tổng Học Sinh Người Da Đen/Người 
Mỹ gốc Phi 

Người gốc La-
tinh/Tây Ban Nha 

24,7 % 19,2 % 28,0 % 


